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BÀI 19: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1935 

 

Câu 1 Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, thực dân Pháp đã 

thực hiện biện pháp gì?   

A. Tăng cường bóc lột nhân dân lao động Pháp 

B. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương 

C. Trút gánh nặng sang các nước thuộc địa 

D. Tăng cường bóc lột nhân dân lao động ở Pháp và các nước thuộc địa 

 

Lời giải  

Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, thực dân Pháp đã đẩy 

mạnh bóc lột nhân dân lao động trong nước, đồng thời thực hiện chính sách trút gánh 

nặng khủng hoảng sang các nước thuộc địa 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 2 Đặc điểm nổi bật của tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm 1929-1933 là gì?   

A. Khủng hoảng trầm trọng 

B. Phát triển mạnh mẽ  

C. Phát triển chậm 

D. Phát triển xen lẫn khủng hoảng 

 

Lời giải  

Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, từ năm 1930 nền kinh tế Việt 

Nam bước vào thời kì suy thoái, khủng hoảng. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 3 Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã tác động như thế nào đến xã hội Việt Nam?   

A. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của nhân dân 

B. Thực dân Pháp tăng cường khủng bố các phong trào đấu tranh 

C. Mâu thuẫn giai cấp ngày càng thêm gay gắt. 

D. Nhiều công nhân bị sa thải, những người có việc làm thì đồng lương bị cắt giảm 
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Lời giải  

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của nhân 

dân 

- Nông dân phải chịu cảnh thuế cao, vay nợ nặng lãi, nông phẩm phải bán với giá thấp. 

- Công nhân bị thất nghiệp, đồng lương giảm sút 

- Tiểu tư sản đời sống bấp bênh 

- Tư sản dân tộc gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 4 Phong trào cách mạng 1930-1931 phát triển lên đến đỉnh cao ở địa phương nào? 

A. Hà Nội 

B. Nam Định 

C. Nghệ- Tĩnh 

D. Sài Gòn 

 

Lời giải  

Phong trào cách mạng 1930-1931 phát triển lên đến đỉnh cao ở Nghệ An và Hà Tĩnh 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 5 Chính quyền cách mạng ra đời trong phong trào 1930-1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh 

theo hình thức nào?   

A. Chính quyền công- nông- binh 

B. Chính quyền dân chủ tư sản 

C. Chính quyền Xô viết 

 D. Chính quyền của dân, do dân, vì dân 

 

Lời giải  
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Sự phát triển của phong trào đấu tranh đã làm hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến 

tê liệt, tan rã ở nhiều huyện, xã. Trong tình hình đó, nhiều cấp ủy Đảng ở thôn xã đã lãnh 

đạo nhân dân đứng ra làm chủ vận mệnh của mình, tự quản lý đời sống chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội ở địa phương, làm chức năng chính quyền cách mạng theo hình thức Xô 

viết. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 6 Mục tiêu đấu tranh của phong trào 1930 -1931 là gì?   

A. chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày 

B. chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh 

C. chống đế quốc, chống phong kiến giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày 

D. chống đế quốc Pháp giành độc lập cho dân tộc 

 

Lời giải  

Căn cứ vào những khẩu hiệu đấu tranh của nhân dân trong phong trào này như: “Đả đảo 

chủ nghĩa đế quốc!”. ‘Đả đảo phong kiến”, “Ruộng đất về tay dân cày” có thể thấy mục 

tiêu đấu tranh của phong trào này là chống đế quốc và chống phong kiến để giành độc lập 

dân tộc và ruộng đất cho dân cày. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 7 Cuộc đấu tranh hưởng ứng ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930 của công nhân Việt Nam 

có ý nghĩa lịch sử như thế nào?  

A. Lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động 

B. Đây là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân. 

C. Lần đầu tiên, công nhân Việt Nam đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động 

trong nước và thể hiện tinh thần quốc tế vô sản 

D. Lần đầu tiên công nhân và nông dân liên minh với nhau trong một phong trào đấu 

tranh 

 

Lời giải  

Tháng 5 trên phạm vi cả nước đã bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế lao 

động 1-5. Các cuộc đấu tranh này là bước ngoặt của phong trào cách mạng. Lần đầu tiên 
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giai cấp công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động, đấu tranh đòi 

quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước và thể hiện tình đoàn kết với công nhân thế 

giới. Đây là ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào này. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu  8 Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh đã không thực hiện chính sách nào dưới đây trong 

thời gian tồn tại?   

A. Quần chúng được tự do tham gia các đoàn thể, tự do hội họp 

B. Chia lại ruộng công, xóa nợ cho người nghèo 

C. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho nhân dân 

D. Tiến hành bầu cử chính quyền các cấp 

 

Lời giải  

Trong thời gian tồn tại, chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh đã thi hành nhiều chính sách để 

thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động, điều hành mọi mặt đời sống xã hội: 

- Về chính trị: quần chúng được tự do tham gia hoạt động trong các đoàn thể cách mạng, 

tự do hội họp. Các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân được thành lập. 

- Về kinh tế: chia ruộng đất công cho dân cày nghèo; bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, 

thuế muối; xóa nợ cho người nghèo; tu sửa cầu cống, đường giao thông; lập các tổ chức 

để nông dân giúp đỡ nhau sản xuất. 

- Về văn hóa- xã hội: chính quyền cách mạng mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho các tầng 

lớp nhân dân; các tệ nạn xã hội như mê tín, dị đoan, tệ rượu chè, cờ bạc…bị xóa bỏ; 

thành lập các đội tự vệ vũ trang… 

=> Loại trừ đáp án: D 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 9 Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô Viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng 

của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?   

A. Thời gian tồn tại của chính quyền Xô Việt Nghệ- Tĩnh 

B. Tổ chức bộ máy chính quyền 

C. Các chính sách của chính quyền Xô Viết 
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D. Quy mô của chính quyền Xô Viết 

 

Lời giải  

Những chính sách mà chính quyền Xô Viết Nghệ- Tĩnh thực hiện trong suốt thời gian tồn 

tại (bãi bỏ các thứ thuế vô lý, chia lại ruộng đất công cho nông dân, thực hiện rộng rãi 

các quyền tự do dân chủ, xây dựng nền văn hóa mới…) đã chứng tỏ rằng Xô Viết Nghệ- 

Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

 Câu 10 Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã để lại ý nghĩa gì quan trọng nhất đối với cách 

mạng Việt Nam? 

A. Chứng tỏ đường lối của Đảng là đúng 

B. Rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên 

C. Là cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám 

D. Đảng cộng sản Đông Dương được công nhận là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế 

cộng sản 

 

Lời giải 

 Qua phong trào cách mạng 1930-1931: 

- Đường lối cách mạng của Đảng đã được chứng minh là đúng đắn. 

- Đội ngũ cán bộ đảng viên được rèn luyện và ngày càng trưởng thành. 

- Khối liên minh công - nông được hình thành. 

- Quốc tế cộng sản công nhận Đảng cộng sản Đông Dương đã công nhận là phân bộ độc 

lập trực thuộc Quốc tế cộng sản. 

- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các phong trào đấu tranh giai đoạn sau. 

- Là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Cách mạng tháng Tám năm 

1945. 

=> Trong đó, ý nghĩa phong trào cách mạng 1930-1931 là cuộc tập dượt đầu tiên của 

Đảng và quần chúng cho Cách mạng tháng Tám sau này là quan trọng nhất, nó ảnh 

hưởng đến tiến trình và sự phát triển của cách mạng Việt Nam ở các giai đoạn sau. 
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Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 11 Phong trào đấu tranh nào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945? 

A. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 

B. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến giữa tháng 8 - 1945 

C. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 

D. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 

 

Lời giải  

Qua phong trào cách mạng 1930-1931: 

- Đường lối cách mạng của Đảng đã được chứng minh là đúng đắn. 

- Đội ngũ cán bộ đảng viên được rèn luyện và ngày càng trưởng thành. 

- Khối liên minh công - nông được hình thành. 

- Quốc tế cộng sản công nhận Đảng cộng sản Đông Dương đã công nhận là phân bộ độc 

lập trực thuộc Quốc tế cộng sản. 

- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các phong trào đấu tranh giai đoạn sau. 

- Là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Cách mạng tháng Tám năm 

1945. 

=> Trong đó, ý nghĩa phong trào cách mạng 1930-1931 là cuộc tập dượt đầu tiên của 

Đảng và quần chúng cho Cách mạng tháng Tám sau này là quan trọng nhất, nó ảnh 

hưởng đến tiến trình và sự phát triển của cách mạng Việt Nam ở các giai đoạn sau. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 12 Nguyên nhân chủ yếu khiến cho phong trào cách mạng 1930 - 1931 bị dập tắt là 

A. Đảng cần có thêm thời gian để điều chỉnh đường lối 

B. Mục tiêu đấu tranh đã đạt được 

C. Hoạt động khủng bố, đàn áp khốc liệt của thực dân Pháp 

D. Phong trào quần chúng bị chia rẽ 
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Lời giải  

Hoảng sợ trước phong trào quần chúng lên cao, thực dân Pháp đã tiến hành khủng bố, 

đàn áp khốc liệt: cho quân đốt phá, triệt hạ làng mạc, sử dụng thủ đoạn chia rẽ mua 

chuộc, bắt giam, tử hình hàng vạn cán bộ đảng viên, chiến sĩ yêu nước => phong trào 

cách mạng 1930-1931 bị dập tắt trong máu lửa 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 13 Nguyên nhân sâu xa nào sau đây dẫn tới sự bùng nổ phong trào 1930-1931? 

A. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 

B. Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới 

C. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt 

D. Sự ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 

 

Lời giải  

Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt là nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ phong 

trào 1930-1931.  Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 là làm trầm 

trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân. Đầu năm 1930 sau cuộc khởi 

nghĩa Yên Bái do Việt Nam Quốc dân đảng lãnh đạo, chính quyền thực dân tăng cường 

các hoạt động khủng bố những người Việt Nam yêu nước. Tình hình kinh tế - xã hội trên 

đã khiến cho mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai phát 

triển gay gắt. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 14 Đâu không phải là nguyên nhân thúc đẩy phong trào cách mạng 1930-1931 phát 

triển đến đỉnh cao ở Nghệ An và Hà Tĩnh? 

A. Do Nghệ- Tĩnh có số lượng công nhân đông, dễ dàng đoàn kết công- nông đấu tranh 

B. Do quan tâm chỉ đạo của Đảng cộng sản 

C. Do đây là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng 1929-1933. 

D. Do truyền thống đấu tranh của khu vực Nghệ- Tĩnh 

 

Lời giải 
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 Bên cạnh những nguyên nhân chung còn có những nguyên nhân riêng thúc đẩy phong 

trào cách mạng 1930-1931 lại phát triển đến đỉnh cao ở Nghệ An và Hà Tĩnh như: 

- Đây là khu vực có truyền thống đấu tranh từ xưa 

- Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt khiến cho đời sống người dân ở đây vô cùng cực khổ 

nên tinh thần đấu tranh của họ rất triệt để 

- Nghệ - Tĩnh có hai trung tâm công nghiệp lớn là Vinh và Bến Thủy nên số lượng công 

nhân đông, dễ dàng thực hiện đoàn kết công- nông 

- Do sự quan tâm chỉ đạo của Đảng. Đảng đã cử đồng chí Nguyễn Phong Sắc trực tiếp chỉ 

đạo phong trào cách mạng ở đây. 

=> Loại trừ đáp án: C 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 15 Phong trào cách mạng 1930-1931 có điểm khác biệt gì cơ bản so với các phong trào 

đấu tranh ở các giai đoạn trước?   

A. Là phong trào cách mạng đầu tiên đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản 

B. Đề ra nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh triệt để 

C. Diễn ra trên quy mô rộng lớn nhưng vẫn mang tính thống nhất cao 

D. Hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt 

 

Lời giải  

Phong trào cách mạng 1930-1931 là phong trào cách mạng đầu tiên đặt dưới sự lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản. Đây là điểm khác biệt cơ bản của phong trào cách mạng 1930-1931 

so với các phong trào đấu tranh ở các giai đoạn trước. Sự khác biệt này quy định đến sự 

khác biệt về đường lối, phương pháp đấu tranh. 

Đáp án cần chọn là: A 

 


